
 

 

Phụ lục 1 
DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM ĐOẠT GIẢI CUỘC THI SÁNG TẠO  

THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH LÀO CAI LẦN THỨ 17, NĂM 2022 
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BTC, ngày       /8/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi  

Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lào Cai) 

 

I. LĨNH VỰC: ĐỒ DÙNG DÀNH CHO HỌC TẬP (10 sản phẩm, trong đó: 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba; 04 giải Khuyến khích) 

TT Tên sản phẩm 
Tác giả 

 

Dân 

tộc 

Ngày, tháng, năm sinh 
Địa chỉ của tác giả, đại diện nhóm tác giả Đoạt giải 

Nam Nữ 

1 
Ứng dụng của tích phân 

trong cuộc sống 

Phạm Như Ngọc Kinh  12/6/2005 Lớp 12 Trung, Trường THPT Chuyên Lào Cai 

Nhất 

 

Nguyễn Ngọc Trúc Lâm 
Kinh  25/12/2005 Lớp 12 Trung, Trường THPT Chuyên Lào Cai 

Lương Thùy Linh Kinh  19/02/2005 Lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Lào Cai 

Nguyễn Hải Long Giáy 08/5/2005  Lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Lào Cai 

2 

Mô hình một số thí 
nghiệm phần điện từ 

học và ứng dụng trong 
thực tế 

Trần Thị Trà Giang Kinh  13/3/2005 
Lớp 11B, Trường PTDT Nội trú THCS&THPT 
Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 

 
 

Nhì 
 
 

Phạm Thị Lan Anh Giáy  06/11/2006 
Lớp 10B, Trường PTDT Nội trú THCS&THPT 

Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 

Bùi Quang Vinh Kinh 02/01/2005  
Lớp 11B, Trường PTDT Nội trú THCS&THPT 
Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 

3 
Người đi tìm hình của 
nước 

 

Lù Văn Thăng 
 

Nùng 13/3/2009  
Lớp 7A, Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 
Tả Củ Tỷ 1, Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 

Nhì 
 
Vàng Thị Hà 

 
Tày  31/3/2009 Lớp 7A, Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 
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TT Tên sản phẩm 
Tác giả 

 

Dân 

tộc 

Ngày, tháng, năm sinh 
Địa chỉ của tác giả, đại diện nhóm tác giả Đoạt giải 

Nam Nữ 

Tả Củ Tỷ 1, Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 

 
Liều Thị Nhung 

 

Tày  18/10/2009 
Lớp 7A, Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 
Tả Củ Tỷ 1, Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 

 
Liều Thị Xuyến 

 

Tày  11/10/2009 
Lớp 7A, Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 
Tả Củ Tỷ 1, Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 

Liều Thị Liên Tày  20/01/2009 
Lớp 7A, Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 
Tả Củ Tỷ 1, Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 

4 
Mô hình hệ thống tuần 
hoàn các nguyên tố hóa 

học nhóm A 

Thào Thị Thanh Mông  28/8/2005 
Lớp 11A, Trường PTDT Nội trú THCS&THPT 
huyện Si Ma Cai,tỉnh Lào Cai 

Ba 

Hoàng Seo Chính Mông 01/11/2005  
Lớp 11A, Trường PTDT Nội trú THCS&THPT 
huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai 

Vàng Khấy Chính Nùng 01/9/2005  
Lớp 11B, Trường PTDT Nội trú THCS&THPT 
huyện Si Ma Cai,tỉnh Lào Cai 

Lèng Thị Nưn Nùng  17/01/2005 
Lớp 11B, Trường PTDT Nội trú THCS&THPT 
huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai 

5 
Thí nghiệm về quang 

hình trong đời sống 

Chu Nguyễn Hà Nhi Kinh  02/10/2005 Lớp 11A1, Trường THPT số 1, Tp Lào Cai 

Ba 

Phan Quyết Chiến Kinh 13/10/2005  Lớp 11A1, Trường THPT số 1, Tp Lào Cai 

Hoàng Tuấn Mạnh Kinh 08/3/2005  Lớp 11A1, Trường THPT số 1,Tp Lào Cai 

Kiều Quang Minh Kinh 25/02/2005  Lớp 11A1, Trường THPT số 1, Tp Lào Cai 

Vi Dương Hiếu Tày 15/02/2005  Lớp 11A1, Trường THPT số 1, Tp Lào Cai 
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TT Tên sản phẩm 
Tác giả 

 

Dân 

tộc 

Ngày, tháng, năm sinh 
Địa chỉ của tác giả, đại diện nhóm tác giả Đoạt giải 

Nam Nữ 

6 Mạch điện thông minh 

Mai Thu Hà Nùng  04/10/2007 
Lớp 9A, Trường THCS xã Sín Chéng, huyện Si 
Ma Cai, tỉnh Lào Cai 

Ba 

Nguyễn Minh Hằng Kinh  11/5/2007 
Lớp 9A, Trường THCS xã Sín Chéng, huyện Si 
Ma Cai, tỉnh Lào Cai 

7 

Thiết bị bảo vệ mắt cho 
học sinh khi sử dụng 

thiết bị điện tử học 
online 

Nguyễn Phương Linh Kinh 
 

05/01/2009 
Lớp 7A3, Trường THCS Quang Kim, huyện Bát 
Xát, tỉnh Lào Cai 

KK Trần Thị Phương Anh Kinh 
 

22/9/2009 
Lớp 7A2, Trường THCS Quang Kim, huyện Bát 

Xát, tỉnh Lào Cai 

Nguyễn Minh Tuấn Kinh 26/5/2009  
Lớp 7A2, Trường THCS Quang Kim, huyện Bát 
Xát, tỉnh Lào Cai 

8 
Mô hình lý giải các hiện 
tượng điện trong tự 

nhiên 

Nguyễn Phương Thảo Kinh  29/10/2005 Lớp 11A2, Trường THPT số 1, TP Lào Cai 

KK 

Ngô Thị Khánh Hoạt Kinh  12/9/2005 Lớp 11A2, Trường THPT số 1, Tp Lào Cai 

Đinh Nhật Nam Kinh 06/3/2005  Lớp 11A2, Trường THPT số 1, Tp Lào Cai 

Tống Đức Công Minh Kinh 10/7/2005  Lớp 11A2, Trường THPT số 1, Tp Lào Cai 

Trần Thùy Dương Kinh  07/3/2005 Lớp 11A2, Trường THPT số 1, Tp Lào Cai 

9 
Mô hình Chiến thắng 

Rạch Ngầm - Xoài Mút 
Nguyễn Đàm Trung 
Dũng   

Tày 07/6/2010  
Lớp 6A, Trường THCS Thị trấn Phố Ràng, 
huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 

KK 

10 Mô hình Tây Tiến 

Nguyễn Khắc Minh Hiển Kinh 28/8/2006  
Lớp 10A1, Trường THPT số 1 Tp Lào Cai, tỉnh 
Lào Cai 

KK 

Đỗ Khánh Linh Kinh  06/6/2006 
Lớp 10A2, Trường THPT số 1 Tp Lào Cai, tỉnh 
Lào Cai 

Thạch Thị Thủy Kinh  07/02/2006 
Lớp 10A2, Trường THPT số 1 Tp Lào Cai, tỉnh 
Lào Cai 

Lê Khánh Huyền Kinh  01/10/2006 
Lớp 10A2, Trường THPT số 1 Tp Lào Cai, tỉnh 
Lào Cai 
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II. LĨNH VỰC: CÁC DỤNG CỤ SINH HOẠT GIA ĐÌNH VÀ ĐỒ CHƠI TRẺ EM (10 sản phẩm, trong đó: 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải 

Ba; 04 giải Khuyến khích) 

A. Dụng cụ sinh hoạt gia đình:  05 sản phẩm 

TT Tên sản phẩm 

 

Tác giả 

 

Dân 

tộc 

Ngày, tháng, năm sinh 

Địa chỉ của tác giả, đại diện nhóm tác giả Đoạt giải 
Nam Nữ 

 

1 

Máy sáng tạo ứng dụng 

đa năng trong gia đình 

Nguyễn Tuấn Tú Kinh 11/5/2012  
Lớp 4B, Trường Tiểu học Trì Quang, huyện Bảo 
Thắng, tỉnh Lào Cai 

Ba 

Ngô Thị Thùy Trang Kinh  12/3/2012 
Lớp 4B, Trường Tiểu học Trì Quang, huyện Bảo 

Thắng, tỉnh Lào Cai 

2 
Máy làm rau mầm cho 
học sinh bán trú 

Nguyễn Phú Quốc Kinh 16/4/2009  
Lớp 7I, Trường THCS Kim Tân, Tp Lào Cai, 
tỉnh Lào Cai 

Ba 

3 
Bộ sản phẩm giúp xây 
tường thẳng đứng nhanh 
trong xây dựng 

Hoàng Thị Thanh Nhẫn  Tày  11/11/2009 
Lớp 7A, Trường THCS Tả Phời, Tp Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai 
KK 

Hoàng Thị Thanh Trúc Tày  25/4/2009 
Lớp 7B, Trường THCS Tả Phời, Tp Lào Cai, 
tỉnh Lào Cai 

4 
Thiết bị ngắt nước tự 
động 

Lương Ngọc Đức Kinh 25/7/2008  
Lớp 8A1, Trường THCS số 1 Võ Lao, huyện 
Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

KK 
Nguyễn Quang Hải 
Đăng 

Kinh 26/5/2010  
Lớp 6A1, Trường THCS số 1 Võ Lao, huyện 
Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

5 Giá đỡ bào vỏ quế Triệu Thị Hoài An Dao  20/10/2015 
Lớp 1A, Trường Tiểu học Nậm Tha, huyện Văn 
Bàn, tỉnh Lào Cai 

KK 

B. Đồ chơi trẻ em : 05 sản phẩm 

TT Tên sản phẩm 

 

Tác giả 

 

Dân tộc 

Ngày, tháng, năm sinh 

Địa chỉ của tác giả, đại diện nhóm tác giả Đoạt giải 
Nam Nữ 

1 Mô hình Chợ văn hóa Vàng Phương Minh Tày  16/9/2009 Lớp 7,  Trường THCS Tà Chải, huyện Bắc Nhất 
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TT Tên sản phẩm 

 

Tác giả 

 

Dân tộc 

Ngày, tháng, năm sinh 

Địa chỉ của tác giả, đại diện nhóm tác giả Đoạt giải 
Nam Nữ 

Bắc Hà Hà, tỉnh Lào Cai 

Hà Thị Thu Hoài  Giáy  20/02/2009 
Lớp 7,  Trường THCS Tà Chải, huyện Bắc 
Hà, tỉnh Lào Cai 

Lâm Ngọc Diệp Tày  28/8/2009 
Lớp 7, Trường THCS Tà Chải, huyện Bắc Hà, 

tỉnh Lào Cai 

Vàng Thị Ngọc Tày  26/02/2009 
Lớp 7, Trường THCS Tà Chải, huyện Bắc Hà, 
tỉnh Lào Cai 

2 
Thư viện thông minh di 
động ngoài trời 

Giàng Thị Danh Mông  04/3/2008 
Lớp 8B, Trường PTDTBT TH & THCS Bản 

Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai  
Nhì 

Vàng Thị Với Tày  17/8/2008 
Lớp 8A, Trường PTDTBT TH & THCS Bản 
Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 

3 Chú Kiến chăm chỉ 

Giàng Trạng Nguyên Mông 19/12/2011  
Lớp 5A, Trường TH số 1 xã Sín Chéng, 
huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai 

Nhì 

Thào Seo Đình Mông 17/7/2011  
Lớp 5A,Trường TH số 1 xã Sín Chéng, huyện 
Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai 

Giàng Ngọc Linh Mông  11/5/2013 
Lớp 3A, Trường TH số 1 xã Sín Chéng, 
huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai 

Thào Thị Kim Ngân Mông  08/5/2014 
Lớp 2A, Trường TH số 1 xã Sín Chéng, 
huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai 
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TT Tên sản phẩm 

 

Tác giả 

 

Dân tộc 

Ngày, tháng, năm sinh 

Địa chỉ của tác giả, đại diện nhóm tác giả Đoạt giải 
Nam Nữ 

4 

Mô hình Lễ cưới của 
dân tộc Bố Y xã Thanh 

Bình, huyện Mường 
Khương 

Lồ Tráng Huệ Tu Dí  
 
 

24/8/2007 

Lớp 9B, Trường PTDTBT THCS Thanh 
Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai 

Ba 

5 Mô hình Dáng người Hảng Thị Yến Mông  19/11/2007 
Lớp 9C, Trường THCS xã Sín Chéng, huyện 
Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai 

KK 

III. LĨNH VỰC: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NHẰM ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ ( 07 sản phẩm, trong đó: 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba; 01 giải Khuyến khích) 

TT Tên sản phẩm 
Tác giả 

 
Dân tộc 

Ngày, tháng, năm sinh 
Địa chỉ của tác giả, đại diện nhóm tác giả Đoạt giải 

Nam Nữ 

1 

Hãy bảo vệ rừng và 

môi trường sống của 
chúng ta 

Lê Việt Dũng Kinh 11/6/2005  
Lớp 12 Anh, Trường THPT Chuyên tỉnh Lào 

Cai 

Nhất 

Khổng Phương Linh Kinh  12/11/2005 
Lớp 12 Anh, Trường THPT Chuyên tỉnh Lào 
Cai 

Trần Thanh Huyền Kinh  01/9/2006 
Lớp 11 Anh, Trường THPT Chuyên tỉnh Lào 

Cai 

Lê Phương Anh Kinh  17/11/2006 
Lớp 11 Trung, Trường THPT Chuyên tỉnh 
Lào Cai 

2 
Mô hình truyền tải 
điện năng 

Đặng Văn Phong Dao 11/7/2007  
Lớp 7A Trường PTDTBT TH & THCS Bản 

Cái, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 

Nhì Hoàng Hùng Khánh An Dao 07/8/2008  
Lớp 8A Trường PTDTBT TH & THCS Bản 
Cái, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 

Phạm Nhật Quang Kinh 15/6/2009  
Lớp 7A Trường PTDTBT TH & THCS Bản 

Cái, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 

3 Mô hình đô thị 3T Phạm Quang Dũng Kinh 02/10/2006  
Lớp 10 A2, Trường THPT số 1, Tp Lào Cai, 
tỉnh Lào Cai 

Nhì 
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TT Tên sản phẩm 
Tác giả 

 
Dân tộc 

Ngày, tháng, năm sinh 
Địa chỉ của tác giả, đại diện nhóm tác giả Đoạt giải 

Nam Nữ 

Mai Lê Hoàng Kinh 11/02/2006  
Lớp 10A2, Trường THPT số 1, Tp Lào Cai, 
tỉnh Lào Cai 

Nguyễn Quốc Khánh Kinh 02/9/2006  
Lớp 10A2, Trường THPT số 1, Tp Lào Cai, 
tỉnh Lào Cai 

Phạm Hồng Hải Kinh 30/6/2006  
Lớp 10A2, Trường THPT số 1, Tp Lào Cai, 
tỉnh Lào Cai 

Nguyễn Thị Thanh Mai Kinh  06/12/2006 
Lớp 10A2, Trường THPT số 1, Tp Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai 

4 
Máy sấy mật ong bằng 

năng lượng mặt trời 

Trần Trung Kiên Kinh 30/4/2006  
Lớp 10A1, Trường THPT số 1 Bảo Yên, tỉnh 
Lào Cai 

Ba Nguyễn Thanh Dung Kinh  17/02/2006 
Lớp 10A2, Trường THPT số 1 Bảo Yên, tỉnh 

Lào Cai 

Hoàng Vũ Hiệp Kinh 25/10/2006  
Lớp 10A1, Trường THPT số 1 Bảo Yên, tỉnh 
Lào Cai 

5 
Mô hình truyền tải 

điện năng đi xa 

Bùi Quang Vinh Kinh 02/01/2005  
Lớp 11B, Trường PTDT Nội trú THCS & 

THPT Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 

Ba Trần Thị Trà Giang Kinh  13/3/2005 
Lớp 11B, Trường PTDT Nội trú THCS & 

THPT Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 

Phạm Thị Lan Anh Giáy  06/11/2006 
Lớp 10B Trường PTDT Nội trú THCS & 
THPT Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 

6 
Vòi rồng cứu hỏa 

thông minh 

Nguyễn Thị Quỳnh 
Anh 

Kinh  31/8/2010 
Lớp 6A, trường THCS Lê Quý Đôn, Tp Lào 
Cai, tỉnh Lào Cai 

Ba 
Đinh Ngọc Minh Châu Kinh  28/11/2010 

Lớp 6E, trường THCS Lê Quý Đôn, Tp Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai 

7 

Sử dụng phế phẩm 

nông nghiệp xử lí 
nước thải sinh hoạt 

Nguyễn Lan Anh Mường  29/10/2005 
Lớp 11A1, Trường THPT số 1 Văn Bàn, tỉnh 
Lào Cai 

KK Tạ Minh Nguyệt Kinh  01/7/2006 
Lớp 10A1, Trường THPT số 1 Văn Bàn, tỉnh 
Lào Cai 

Đỗ Hoàng Anh Thư Tày  24/5/2006 
Lớp 10A1, Trường THPT số 1 Văn Bàn, tỉnh 
Lào Cai 
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TT Tên sản phẩm
Tác giả

Dân tộc
Ngày, tháng, năm sinh

Địa chỉ của tác giả, đại diện nhóm tác giả Đoạt giải

Nam Nữ

Nguyễn Thị Thanh
Bình

Kinh  24/10/2006 
Lớp 10A3, Trường THPT số 1 Văn Bàn, tỉnh Lào
Cai

Đỗ Khánh Linh Tày  28/10/2006
Lớp 10A2, Trường THPT số 1 Văn Bàn, tỉnh
Lào Cai

V. LĨNH VỰC: SẢN PHẨM THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG ( 07 sản phẩm, trong đó: 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba; 01 giải

Khuyến khích)

TT Tên sản phẩm
Tác giả Dân

tộc

Ngày, tháng, năm sinh
Địa chỉ của tác giả, đại diện nhóm tác giả Đoạt giải

Nam Nữ

1
Mô hình Bản làng
xanh

Nguyễn Minh Phương Kinh  11/5/2013
Lớp 3A3, Trường Tiểu học Nguyễn Du, Tp

Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Nhất

Tạ Hà An Kinh  12/8/2013
Lớp 3A6, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Tp
Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Linh Chi Kinh  15/8/2012
Lớp 4A3, Trường Tiểu học Nguyễn Du, Tp
Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Hoàng Nhi Kinh  12/8/2011
Lớp 5B, Trường Tiểu học số 1 Thị trấn Phố
Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Trần Thanh Trúc Kinh  21/12/2013
Lớp 3A4, Trường TH số 2 Gia Phú, huyện
Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

2 Mô hình Người thầy

Hoàng Thị Đỉnh Nùng  14/02/2012
Lớp 5A2, Trường PTDTBT Tiểu học Nậm

Mòn 1, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

NhìXin Thị Ngọc Hân Nùng  24/3/2015
Lớp 1A1, Trường PTDTBT Tiểu học Nậm
Mòn 1, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Giàng Thị Ngọc Tuyên Mông  30/6/2015
Lớp 1A2, Trường PTDTBT Tiểu học Nậm
Mòn 1, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
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TT Tên sản phẩm 
Tác giả 

 

Dân 

tộc 

Ngày, tháng, năm sinh 
Địa chỉ của tác giả, đại diện nhóm tác giả Đoạt giải 

Nam Nữ 

Thèn Trọng Tài Nùng 30/4/2013  
Lớp 4A1, Trường PTDTBT Tiểu học Nậm 
Mòn 1, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 

Đặng Phương Linh Kinh  07/4/2009 
Lớp 8A, Trường PTDTBT THCS Nậm Mòn, 
huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 

3 

Hộp đồ dùng tái hiện 

đời sống vật chất, tinh 
thần của đồng bào dân 

tộc Tày huyện Bảo 
Yên 

Dương Hà Thanh 

Huyền 
Tày  13/01/2009 

Lớp 7, Trường  TH & THCS số 1 Phúc 

Khánh, Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 
Nhì 

Hoàng Anh Thư Tày  05/4/2009 
Lớp 7, Trường  TH & THCS số 1 Phúc 
Khánh, Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 

4 Làng Hà Nhì ở Y Tý 

Trần Tuệ Minh Kinh  31/10/2006 
Lớp 10 Trung, Trường THPT Chuyên Lào 
Cai 

Ba 

Tạ Cẩm Tú Kinh  17/8/2006 
Lớp 10 Trung, Trường THPT Chuyên Lào 

Cai 

5 

Sản phẩm thủ công mĩ 

nghệ đồ lưu niệm ứng 
dụng từ vỏ ngô, rơm rạ 

Sùng Thị Thanh Dung Mông  31/3/2012 
Lớp 4A1, Trường PTDTBTTH Bản Phố, 
huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 

Ba 

Thào Thị Ly Mông  23/3/2008 
Lớp 5A2, Trường PTDTBTTH Bản Phố, 

huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 

6 Tác phẩm Xưa và Nay 

Thào Thị Nở Mông  16/02/2005 
Lớp 11A, Trường PTDT Nội trú THCS & 
THPT Bát Xát, tỉnh Lào Cai 

Ba 

Vàng Thị Cá Mông  18/6/2005 
Lớp 11A, Trường PTDT Nội trú THCS & 

THPT Bát Xát, tỉnh Lào Cai 

7 Thùng rác thông minh 

Vừ Thị Sấy Mông  25/3/2005 
Lớp 11A, Trường PTDT Nội trú THCS & 
THPT huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 

KK 

Trần Hải Lương Kinh 10/8/2005  
Lớp 11A, Trường PTDT Nội trú THCS & 

THPT, huyện Bát Xát, 
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TT Tên sản phẩm 
Tác giả 

 

Dân 

tộc 

Ngày, tháng, năm sinh 
Địa chỉ của tác giả, đại diện nhóm tác giả Đoạt giải 

Nam Nữ 

 tỉnh Lào Cai 

 

V. LĨNH VỰC: PHẦN MỀM TIN HỌC ( 04 sản phẩm, trong đó: 01 giải Nhất; 01 giải Ba; 02 giải Khuyến khích) 

 

TT Tên sản phẩm 
Tác giả 

 
Dân tộc 

Ngày, tháng, năm sinh Địa chỉ của tác giả, đại diện nhóm tác giả 

 
Đoạt giải 

Nam Nữ 

1 

Bản đồ thông minh về 

một số khoáng sản cơ 
bản vùng Trung du và 
miền núi phía Bắc 

Nguyễn Ánh Dương Kinh  04/12/2006 Lớp 10 Trung, Trường THPT Chuyên Lào Cai 

Nhất 

Lê Nguyễn Hà Vy Kinh  01/10/2006 Lớp 10 Trung, Trường THPT Chuyên Lào Cai 

Nguyễn Thị Khánh 
Huyền 

Kinh  12/6/2006 
 
Lớp 10 Hóa, Trường THPT Chuyên Lào Cai 

Trần Minh Trang Kinh  19/4/2006 Lớp 10 Hóa, Trường THPT Chuyên Lào Cai 

2 Khám phá hình học 

Nguyễn Việt Anh Mông 21/02/2008  
Lớp 8G, Trường THCS Bắc Cường, Tp Lào 
Cai, tỉnh Lào Cai 

Ba 
Nguyễn Việt Hoàng Kinh 11/5/2008  

Lớp 8G, Trường THCS Bắc Cường, Tp Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai 

3 P3SAAC 

Nguyễn Ngọc Khuê Kinh 21/02/2005  
Lớp 11A7, Trường THPT số 1 Thị xã Sa Pa, 
tỉnh Lào Cai 

KK 
Trần Tài Anh Kinh 09/11/2005  

Lớp 11A7, Tường THPT số 1 Thị xã Sa Pa, 
tỉnh Lào Cai 

4 
Thiết bị viết hỗ trợ cho 

học sinh khuyết tật tay 

Nguyễn Minh Tuấn Kinh 23/11/2006  
Lớp 10A2,  Trường THPT số 2 Bảo Thắng, 
tỉnh Lào Cai 

KK 

Vũ Thị Minh Phương Kinh  16/10/2006 
Lớp 10A3, Trường THPT số 2 Bảo Thắng, 
tỉnh Lào Cai 

 

(Danh sách gồm: 38 sản phẩm) 
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Phụ lục 2 

DANH SÁCH TẶNG THƯỞNG CHUYÊN ĐỀ CUỘC THI SÁNG TẠO  
THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH LÀO CAI LẦN THỨ 17, NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BTC, ngày       /8/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi  
Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lào Cai) 

I. MÔ HÌNH SẢN PHẨM ĐẸP NHẤT 

 

TT Tên sản phẩm Nhóm tác giả Địa chỉ 

01 Mô hình Người thầy 

Hoàng Thị Đỉnh Lớp 5A2, Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Mòn 1, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 

Xin Thị Ngọc Hân Lớp 1A1, Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Mòn 1, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 

Giàng Thị Ngọc Tuyên Lớp 1A2, Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Mòn 1, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 

Thèn Trọng Tài Lớp 4A1, Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Mòn 1, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 

Đặng Phương Linh Lớp 8A, Trường PTDTBT THCS Nậm Mòn, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 

 
II. TÁC GIẢ NHỎ TUỔI NHẤT  

 

TT Họ tên tác giả Dân tộc Tên sản phẩm Địa chỉ 

01 Triệu Thị Hoài An Dao Giá đỡ bào vỏ quế Lớp 1A, Trường Tiểu học Nậm Tha, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 
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